
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: NL1632X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  NL1632X001  Lâm Thị Kim Anh  NL1632X1  112 59 2.58 

KL002
KL115
KL333
KL335
KL371
KL375

KL902X
ML009
KL383

KL901X
KL382
KL305
KL801
KL365
KL802
KL344
KL377
KL386
KL803
KL003
KL353
KL374
KL376

 Tin học căn bản
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Luật hành chính đô thị
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật về thanh tra
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về xây dựng
 Pháp luật về nhà ở
 Anh văn căn bản 3 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
hành chính
 Luật tố tụng dân sự
 Tư pháp quốc tế

 1
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 4
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3

 TN3216X

192
201
201
192
201
202
172
201
202
201
192

192

202
192
202

192
192
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F

 F
 F
 F

 2  NL1632X002  Trần Thị Mỹ Anh  NL1632X1  112 99 2.57 

KL003
KL801
KL803
KL802
KL002

 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tin học căn bản

 2
 4
 3
 3
 1

 TN3216X

 3  NL1632X006  Nguyễn Hậu Giang  NL1632X1  112 76 2.58 

KL344
KL353
KL376
KL383

 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
hành chính
 Tư pháp quốc tế
 Quản lý nhà nước về hộ tịch

 2
 2
 3
 2

 TN3216X

202
192
201
201

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: NL1632X1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  NL1632X006  Nguyễn Hậu Giang  NL1632X1  112 76 2.58 KL115

KL375
KL335
KL374
KL386
KL333

KL902X
KL305
KL377

KL901X
KL365
KL371

 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự
 Pháp luật về nhà ở
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Luật hành chính đô thị
 Pháp luật về xây dựng
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng hình sự

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2

 TN3216X 192
201
201
192
202
201
202
192
192
202
192
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 4  NL1632X040  Phạm Văn Nghĩa  NL1632X1  112 94 2.45 

KL801
KL802
KL002
KL115
KL375
KL003
KL803

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tin học căn bản
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Công pháp quốc tế
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)

 4
 3
 1
 2
 3
 2
 3

 TN3216X 192
201

 F
 F

 5  NL1632X051  Nguyễn Công Minh  NL1632X1  112 92 2.43 

KL002
KL801
KL003
KL375
KL802

KL901X
KL803

 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Công pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Anh văn căn bản 3 (*)

 1
 4
 2
 3
 3
 4
 3

 TN3216X 201

202

 F

 F

 6  NL1632X053  Lê Văn Quang Trung  NL1632X1  112 77 2.50 

KL375
KL802
ML011
TN011
ML006
KL119
KL801
KL003
KL113
KL128

 Công pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Thống kê xã hội học
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật hình sự phần riêng
 Anh văn căn bản 1 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật dân sự

 3
 3
 3
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 4

 1 TN3216X

201

181
181
181
181

181

 F

 F
 F
 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: NL1632X1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  NL1632X053  Lê Văn Quang Trung  NL1632X1  112 77 2.50 KL118

KL803
KL002

 Luật hình sự phần chung
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản

 2
 3
 1

 TN3216X 181  F

 7  NL1632X059  Phạm Công Minh  NL1632X1  112 71 2.42 

KL003
KL128
ML011
KL801
KL802
KL118
KL119
KL113
KL371
ML006
TN011
KL301
KL002
KL302
KL803
ML010

 TT. Tin học căn bản
 Luật dân sự
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hình sự phần chung
 Luật hình sự phần riêng
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật tố tụng hình sự
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Thống kê xã hội học
 Luật hiến pháp 1
 Tin học căn bản
 Luật hiến pháp 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

 2
 4
 3
 4
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 3
 3

 1 TN3216X

181
181

181
181

192
181
181

 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: LK1532X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  LK1532X041  Hồ Văn Tưởng  LK1532X1  112 99 1.90 

KL801
KL803
KL002
KL003
KL802

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)

 4
 3
 1
 2
 3

 TN3215X

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1532X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1532X030  Phạm Hoàng Minh  CT1532X1  112 112 1.97     TN3215X   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: BT1432X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  BT1432X042  Nguyễn Quốc Thoại  BT1432X1  112 112 1.93     TN3214X   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CO1532X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CO1532X038  Nguyễn Thành Đua  CO1532X1  112 102 2.32 
KL802
KL801
KL803

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 4
 3

 TN3215X

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: BT1632X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  BT1632X001  Lê Công Bình  BT1632X1  112 61 2.35 

KL353
KL382
KL386

KL901X
KL002
KL365
KL383
KL344
KL371
KL335
KL374
KL003
KL305
KL377
KL803
KL801

KL902X
KL115
KL333
KL375
KL376
KL802

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
hành chính
 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Pháp luật về nhà ở
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Tin học căn bản
 Pháp luật về thanh tra
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng hình sự
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự
 TT. Tin học căn bản
 Luật hành chính đô thị
 Pháp luật về xây dựng
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 2
 2
 4
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 4
 2
 2
 2
 3
 3
 3

 TN3216X

192
201
202
202

192
201
202
192
201
192

192
192

202
192
201
201
201

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 2  BT1632X014  Huỳnh Văn Bình  BT1632X1  112 96 2.21 

KL803
KL003
KL802
KL002
KL124
KL801

 Anh văn căn bản 3 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tin học căn bản
 Luật tài chính nhà nước
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 2
 3
 1
 3
 4

 TN3216X

191  F

 3  BT1632X018  Phạm Quốc Thái  BT1632X1  112 105 2.18 
KL003

KL901X
KL002

 TT. Tin học căn bản
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Tin học căn bản

 2
 4
 1

 TN3216X 202  F

 4  BT1632X027  Nguyễn Biện Thùy Linh  BT1632X1  112 106 2.20 KL119  Luật hình sự phần riêng  2  TN3216X 181  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: BT1632X1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  BT1632X027  Nguyễn Biện Thùy Linh  BT1632X1  112 106 2.20 KL128  Luật dân sự  4  TN3216X 181  F

 5  BT1632X029  Nguyễn Văn Long  BT1632X1  112 77 2.25 

KL386
KL803

KL902X
KL002
KL380
KL003
KL122
KL344
KL105
KL375
KL802

KL901X
KL124
KL801

 Pháp luật về nhà ở
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Tin học căn bản
 Luật an sinh xã hội
 TT. Tin học căn bản
 Luật hôn nhân và gia đình
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật so sánh
 Công pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Anh văn căn bản 1 (*)

 2
 3
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 4
 3
 4

 TN3216X

202

202

191

191
202
191
201

202
191

 F

 F

 F

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 6  BT1632X030  Nguyễn Thị Hồng Nhiều  BT1632X1  112 88 2.59 

KL376
KL382
KL383
KL386

KL902X
KL333
KL335
KL344
KL375

KL901X

 Tư pháp quốc tế
 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 4

 TN3216X

201
201
201
202
202
201
201
202
201
202

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  BT1632X031  Trần Thị Ngọc Huyền  BT1632X1  112 109 2.35 KL124  Luật tài chính nhà nước  3  TN3216X 191  F

 8  BT1632X037  Ngô Linh Huệ  BT1632X1  112 99 2.13 

KL803
KL002
KL003
KL801
KL802

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 1
 2
 4
 3

 TN3216X

 9  BT1632X040  Lê Văn Nhựt  BT1632X1  112 108 2.28 KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  4  TN3216X 202  F

 10  BT1632X050  Lê Thái Trung  BT1632X1  112 109 2.41 KL003
KL002

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1  TN3216X

 11  BT1632X052  Phan Anh Quốc  BT1632X1  112 84 2.16 KL382
KL383

 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Quản lý nhà nước về hộ tịch

 2
 2  TN3216X 201

201
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: BT1632X1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  BT1632X052  Phan Anh Quốc  BT1632X1  112 84 2.16 KL901X

KL335
KL344
KL003
KL375

KL902X
KL333
KL376
KL115
KL386

 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 TT. Tin học căn bản
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Pháp luật về nhà ở

 4
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3216X 202
201
202

201
202
201
201
201
202

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  BT1632X053  Bùi Minh Thiện  BT1632X1  112 109 2.21 KL375  Công pháp quốc tế  3  TN3216X 201  F

 13  BT1632X062  Nguyễn Ngọc Vân  BT1632X1  112 105 2.34 
KL118
KL301
KL124

 Luật hình sự phần chung
 Luật hiến pháp 1
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 3

 TN3216X
191  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: TG1432X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  TG1432X057  Nguyễn Văn Anh Tú  TG1432X1  112 108 2.29 
KL002
KL129
KL003

 Tin học căn bản
 Luật thương mại
 TT. Tin học căn bản

 1
 4
 2

 TN3214X 162  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CO15X5X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CO15X5X003  Trần Đinh Thế Anh  CO15X5X1  120 110 2.89 
XH024
XH023
XH025

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 4
 3

 TNX515X

 2  CO15X5X008  Nguyễn Hữu Điền  CO15X5X1  120 116 3.12 PD331
KL001

 Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp và
hợp tác xã
 Pháp luật đại cương

 2
 2  TNX515X 182

162
 F
 F

 3  CO15X5X013  Lê Đức Huy  CO15X5X1  120 103 3.27 

XH025
PD002
XH024
PD322
XH023
PD003

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - PTNT
 Anh văn căn bản 1 (*)
 TT. Tin học căn bản

 3
 1
 3
 4
 4
 2

 TNX515X 201  I

 4  CO15X5X018  Lê Thị Kim Liên  CO15X5X1  120 116 3.20 PD322  Tiểu luận tốt nghiệp - PTNT  4  TNX515X 201  I

 5  CO15X5X028  Nguyễn Văn Phát  CO15X5X1  120 103 3.35 

PD003
XH025
PD002
XH024
XH023
PD322

 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - PTNT

 2
 3
 1
 3
 4
 4

 TNX515X

201  I

 6  CO15X5X031  Trương Thanh Sang  CO15X5X1  120 110 3.26 
XH025
XH023
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 4
 3

 TNX515X

 7  CO15X5X032  Nguyễn Toàn Thắng  CO15X5X1  120 105 3.15 

XH025
PD002
PD003
XH023
PD331
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp và
hợp tác xã
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 1
 2
 4
 2
 3

 TNX515X

182  F

 8  CO15X5X034  Bùi Văn Thành  CO15X5X1  120 107 2.97 

PD002
XH023
XH024
XH025
PD003

 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 TT. Tin học căn bản

 1
 4
 3
 3
 2

 TNX515X



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CO15X5X1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  CO15X5X034  Bùi Văn Thành  CO15X5X1  120 107 2.97     TNX515X   
 9  CO15X5X046  Trần Hoàng Linh  CO15X5X1  120 116 3.30 PD322  Tiểu luận tốt nghiệp - PTNT  4  TNX515X 201  I

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 21 tháng 09 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


